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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

 

Mã học phần: DLK0470 

Tên học phần: Luật Thi hành án dân sự 

Mã nhóm lớp học phần: 231_DKL0470_01,02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV được tham khảo tài liệu IN GIẤY:   Có                                          Không     

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

ĐỀ THI 03 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (05 điểm – 10 câu) 

Bản án tuyên X phải trả vật cho Y. Vật giảm giá trị và hai bên cũng không thỏa thuận được 

việc thi hành án thì xử lý theo phương án nào dưới đây: 

A. Cưỡng chế trả vật cho người được thi hành án 

B. Yêu cầu người phải thi hành án thanh toán giá trị của vật 

C. Ra quyết định xác định việc chưa có điều kiện thi hành án 

D. Cưỡng chế trả vật cho người được thi hành án và yêu cầu người phải thi hành án thanh 

toán phần giá trị bị giảm sút 

ANSWER: A 

Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu đối với khoản nào dưới 

đây: 

A. Bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe  

B. Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản 

C. Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án 

D. Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước 

ANSWER: A 

Trong điều kiện bình thường, Cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức giao tài sản cho người 

mua trúng đấu giá tài sản trong thời hạn: 
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A. Không quá 30 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền 

B. Không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành 

C. Không quá 15 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền 

D. Không quá 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản 

ANSWER: A 

Tài sản nào dưới đây khi tiến hành tạm giữ, Chấp hành viên phải niêm phong trước mặt 

người bị tạm giữ hoặc thân nhân của họ? 

A. Kim khí quý, đá quý 

B. Kim khí quý, đá quý, tiền 

C. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá 

D. Kim khí quý, đá quý, vàng, tiền, giấy tờ có giá 

ANSWER: A 

Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án khi nào: 

A. Thi hành án khoản cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ 

B. Thi hành án nghĩa vụ trả vật cho người được thi hành án 

C. Người phải thi hành án yêu cầu 

D. Người được thi hành án đề nghị 

ANSWER: A 

Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản thi hành án được tiến hành trong thời hạn: 

A. 10 ngày, kể từ ngày định giá 

B. 05 ngày, kể từ ngày định giá 

C. 15 ngày, kể từ ngày định giá 

D. 20 ngày, kể từ ngày định giá 

ANSWER: A 

Niêm yết công khai văn bản thông báo thi hành án được thực hiện trong trường hợp nào dưới 

đây: 

A. Khi người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về 

B. Khi người được thông báo từ chối nhận văn bản thông báo 

C. Khi người được thông báo nhận văn bản thông báo nhưng không ký 

D. Khi người được thông báo yêu cầu niêm yết công khai 

ANSWER: A 
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Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền thi hành quyết định của Trọng tài thương mại và Quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh 

A. Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh  

B. Cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện  

C. Tổng cục Thi hành án dân sự 

D. Cơ quan Thi hành án cấp quân khu 

ANSWER: A 

Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trong thời hạn nào: 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án giải quyết phá sản 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án 

ANSWER: A 

Theo Luật Thi hành án dân sự hiện hành, đương sự trong thi hành án không thể tự mình hoặc 

ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng các hình thức nào? 

A. Gửi qua Tòa án  

B. Trình bày bằng lời nói 

C. Gửi qua bưu điện 

D. Trực tiếp nộp đơn 

ANSWER: A 

PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm) 

Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao? 

a) Tài sản kê biên phải bán thông qua thủ tục bán đấu giá. (01 điểm) 

Đáp án câu a:   

Nhận định này là sai. (0.25 điểm) 

Vì: Tài sản đã kê biên được bán theo các hình thức: Bán đấu giá và bán không 

qua thủ tục đấu giá. Chấp hành viên bán không qua thủ tục bán đấu giá đối với tài sản 

có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc tài sản tươi sống, mau hỏng. (0.5 điểm) 

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 và Khoản 4 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 

(sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, 2022) (0.25 điểm) 

b) Đối với bản án, quyết định về cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng thì Thủ trưởng 

cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với những nghĩa vụ 

đã đến hạn trong năm thi hành án. (01 điểm)  

Đáp án câu b:   
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Nhận định này là sai. (0.25 điểm) 

Vì: Đối với bản án, quyết định về cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng thì Thủ 

trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với những nghĩa 

vụ đã đến hạn hoặc sẽ đến hạn trong năm thi hành án. (0.5 điểm) 

Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 1 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDT ngày 01/8/2016  quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân 

sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự. (0.25 điểm) 

Câu 2 (1.5 điểm): 

Quyết định thi hành án có nội dung: Ông T phải trả cho bà S số tiền là 1,8 tỷ đồng. 

Hết thời gian tự nguyện thi hành án, ông T không tự nguyện thi hành. Chấp hành viên xác 

minh điều kiện thi hành án của ông T được biết tại địa phương ông T có các tài sản sau: 02 

tài sản riêng là 01 chiếc xe hơi trị giá 800 triệu đồng và 01 căn hộ chung cư có giá trị 2 tỷ 

đồng; ông T có tài sản chung với vợ là nhà đất có trị giá 2,5 tỷ đồng. 

Chấp hành viên sẽ kê biên, xử lý tài sản nào để thi hành án? 

Đáp án Câu 2:  

Chấp hành viên sẽ ra quyết định kê biên, xử lý căn hộ chung cư có giá trị 2 tỷ 

đồng. Vì tài sản này mới tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các 

chi phí thi hành án theo quy định của pháp luật. (1.0 điểm) 

Cơ sở pháp lý: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị 

định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của LTHADS 

(Hoặc ghi là: Khoản 1 Điều 13 Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP năm 2020 hợp 

nhất NĐ 33 và NĐ 62 hướng dẫn thi hành một số điều của LTHADS ). (0.5 điểm)  

Câu 3 (1.5 điểm):  

Quyết định thi hành án có nội dung: M phải trả cho N số tiền 500 triệu đồng. Quá 

trình thi hành án, N chết và không có người thừa kế. 

Theo anh (chị), trong trường hợp này Chấp hành viên phải thực hiện việc xác minh 

như thế nào? 

Đáp án Câu 3:  

Chấp hành viên phải xác minh qua chính quyền địa phương, cơ quan quản lý hộ 

khẩu, nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thi hành án (N). Kết quả xác 

minh thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương để người có 

quyền, nghĩa vụ liên quan biết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. (1.0 điểm) 

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án 

dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự (0.5 điểm) 
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